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Tóm tắt

Ngõ ra không cân bằng là gì?

Biến tần hybrid ba pha ứng dụng đầu ra không cân bằng 
là loại biến tần được sử dụng trong hệ thống điện ba pha. 
Nó được thiết kế để cung cấp nguồn điện ổn định cho các 
tải có nhu cầu điện năng không đồng đều trong ba pha. 
Với chức năng đầu ra không cân bằng, công suất đầu ra 
của biến tần trên mỗi pha phụ thuộc vào mức tiêu thụ tải 
của từng pha riêng lẻ.

Không có đầu ra không cân bằng:
Mỗi pha phải có đầu ra cân bằng;

Không thể phát ra 100% công suất khi tải 3P không cân bằng;

Có thể phát ra 100% công suất khi tải 3P không cân bằng;

Có thể phát ra 110% công suất khi tải 3P không cân bằng;

Đầu ra không cân bằng hạn chế:

Đầu ra không cân bằng 100%:

Đầu ra không cân bằng 110%:

Đấu nối L2
Máy lạnh: 2kW

Đấu nối L3
Máy giặt: 2.2kW

Đấu nối L1
Tủ lạnh: 1.8kW

Biến tần Solinteg 6kW

Tiết kiệm mỗi W điện của bạn
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Đầu ra không cân bằng 
mang lại lợi ích gì?
Trường hợp sử dụng điện nào là của bạn?

Đối với người sử dùng điện năng lượng mặt trời khác nhau
trên toàn thế giới, họ sẽ có các quy định cũng như trường 
hợp sử dụng điện khác nhau:

Đối với các quốc gia khác nhau, giới hạn đẩy lưới có thể 
khác nhau. Một số bị hạn chế một phần và một số bị 
hạn chế hoàn toàn. Một biến tần có đầu ra cân bằng có 
thể phải đối mặt với tình trạng lãng phí điện năng rất 
lớn khi lượng xuất ra bị hạn chế.

Một số quốc gia tính phí điện cho cả ba pha, trong khi 
các quốc gia khác tính phí cho từng pha riêng lẻ. Sản 
lượng đầu ra không cân bằng có thể giúp khách hàng 
tiết kiệm nhiều tiền hơn ở những khu vực được tính phí 
theo từng pha.

Một số bộ biến tần hỗ trợ đầu ra không cân bằng khi kết 
nối với battery, đối với Solinteg chúng hỗ trợ đầu ra 
không cân bằng bất kể battery có được kết nối hay 
không.

Có hoặc không có pin lưu trữ

Chế độ thanh toán lưới

Giới hạn công suất đẩy lưới

Tiết kiệm tiền điện của bạn tại mọi trường hợp

Giới hạn xuất lưới Khác hình thức thanh toán Không có battery
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TRƯỜNG HỢP 1
Trả tiền theo pha Giới hạn đẩy lưới Có kết nối battery

100% năng lượng PV độc lập

Tạo thêm 71% sản lượng điện PV

Hóa đơn tiền điện tăng thêm 1095USD mỗi năm

Hơn 40% năng lượng PV bị lãng phí

Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



TRƯỜNG HỢP 2
Trả tiền theo pha Giới hạn đẩy lưới Không kết nối battery

Tạo thêm 167% sản lượng điện PV

Tiết kiệm 3650kWh điện năng lấy từ lưới điện

Hóa đơn tiền điện tăng thêm 1095USD mỗi năm

Hơn 75% năng lượng PV bị lãng phí

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



Trả tiền theo pha Không giới hạn đẩy lưới Có kết nối battery

TRƯỜNG HỢP 3

Sử dụng 100% năng lượng PV

Tiết kiệm 642.4 USD/năm

Lãng phí năng lượng sạc battery

Sử dụng thêm 3212kWh từ lưới điện

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



Trả tiền theo pha Không giới hạn đẩy lưới Không kết nối battery

TRƯỜNG HỢP 4

Tạo thêm 10% năng lượng PV

Doanh thu cao hơn 60%

Lãng phí 10% năng lượng PV

Sử dụng thêm 292kWh từ lưới điện

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



Trả tiền tổng pha Giới hạn đẩy lưới Kết nối battery

TRƯỜNG HỢP 5

100% năng lượng PV độc lập

Tạo thêm 71% sản lượng điện PV

Hóa đơn tiền điện tăng thêm 1095USD mỗi năm

Hơn 40% năng lượng PV bị lãng phí

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



Trả tiền tổng pha Giới hạn đẩy lưới Không kết nối battery

TRƯỜNG HỢP 6

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI

Tạo thêm 167% sản lượng điện PV

Tiết kiệm 3650kWh điện năng lấy từ lưới điện

Hóa đơn tiền điện tăng thêm 1095USD mỗi năm

Hơn 75% năng lượng PV bị lãng phí
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



Hóa đơn tiền điện tăng thêm 584USD mỗi năm

Trả tiền tổng pha Không giới hạn đẩy lưới Kết nối battery

TRƯỜNG HỢP 7

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI

Sử dụng 100% năng lượng PV

Tiết kiệm 2920kWh mỗi năm v

Lãng phí năng lượng sạc battery
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



Trả tiền tổng pha Không giới hạn đẩy lưới Không kết nối battery

TRƯỜNG HỢP 8

110% KHÔNG CÂN BẰNG TẢI 100% CÂN BẰNG TẢI

Tạo thêm 10% năng lượng PV Lãng phí 10% năng lượng PV

Doanh thu cao hơn 43% Doanh thu điện ít hơn
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Ghi chú:

1. So sánh khi cả hai hệ thống sẽ hoạt động ổn định trong 4h một ngày.

2. Đối với cả hai trường hợp, giới hạn công suất sạc và xả pin là 2kW.

3. Giá điện: mua 0,3USD/kWh, bán 0,1USD/kWh.



Lợi thế khi đầu ra là 110% tải không cân bằng
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Sử dụng năng lượng của bạn hiệu quả hơn
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TÍCH HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MỘT CÁCH THÔNG MINH


